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	V/v hướng dẫn nghĩa vụ, quyền lợi và tiêu chí đánh giá thành viên đấu thầu TPCP năm 2016
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2015


	Kính gửi:
	.........................................................................................



Thực hiện quy định tại Điều 10 và Điều 15 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước, Bộ Tài chính hướng dẫn về quyền lợi, nghĩa vụ và các tiêu chí đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2016 (sau đây viết tắt là “thành viên đấu thầu”) như sau:

1. Về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia các phiên đấu thầu trái phiếu


1.1. Về quyền lợi của thành viên đấu thầu


Quyền lợi của thành viên đấu thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 111/2015/TT-BTC.

1.2. Về nghĩa vụ của thành viên đấu thầu


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nghĩa vụ của các thành viên đấu thầu quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 111/2015/TT-BTC như sau:


a. Về nghĩa vụ tham gia tại các phiên đấu thầu


Thành viên đấu thầu có nghĩa vụ tham gia tối thiểu 60% số phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc) do Kho bạc nhà nước (KBNN) tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 111/2015/TT-BTC

b. Về nghĩa vụ tham gia đấu thầu với mức lãi suất hợp lý


- Thành viên đấu thầu có nghĩa vụ tham gia đấu thầu với mức lãi suất hợp lý xác định theo một trong hai căn cứ sau:


+ Trường hợp phiên đấu thầu trái phiếu có thành viên trúng thầu, lãi suất hợp lý là mức lãi suất không vượt quá mức lãi suất trúng thầu trái phiếu/tín phiếu tại phiên phát hành cộng (+) biên độ 150 điểm cơ bản; hoặc


+ Trường hợp phiên đấu thầu trái phiếu không có thành viên trúng thầu, lãi suất hợp lý là mức lãi suất không vượt quá mức lãi suất bình quân gia quyền của tất cả các mức lãi suất dự thầu tại phiên đấu thầu cộng (+) biên độ 150 điểm cơ bản.

- Trường hợp lãi suất trúng thầu biến động mạnh (giảm trên 50 điểm so với lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu gần nhất) thì chỉ cho phép thành viên dự thầu với mức lãi suất không hợp lý như quy định nêu trên tối đa không quá 02 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Kho bạc và tín phiếu Kho bạc).


c. Về nghĩa vụ khối lượng mua trái phiếu Chính phủ


- Trong kỳ đánh giá (từ 1/11/2015 đến 31/10/2016), các thành viên có nghĩa vụ mua trái phiếu Chính phủ (gồm trái phiếu Kho bạc và tín phiếu Kho bạc) với khối lượng tối thiểu như sau:


+ Đối với công ty chứng khoán: Nghĩa vụ mua tối thiểu là 2.000 tỷ đồng;


+ Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: Nghĩa vụ mua tối thiểu là 3.000 tỷ đồng;


+ Đối với Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: Nghĩa vụ mua tối thiểu là 4.300 tỷ đồng. 

- Trong tổng khối lượng mua trái phiếu Chính phủ của thành viên phải đảm bảo tối thiểu 50% khối lượng mua có kỳ hạn từ 05 năm trở lên.


- Khối lượng mua tối thiểu nêu trên bao gồm cả trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc thành viên đấu thầu mua cho khách hàng.


d. Về nghĩa vụ thực hiện thanh toán tiền mua trái phiếu Chính phủ


- Thành viên có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Kho bạc và tín phiếu Kho bạc) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 111/2015/TT-BTC;  Điều 14 Thông tư liên tịch số 106/TTLT-BTC-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

- Trường hợp việc thanh toán chậm tiền mua trái phiếu Chính phủ so với quy định do các yếu tố khách quan (như hệ thống thanh toán bị lỗi, ...) thì chỉ cho phép thành viên thanh toán chậm tối đa không quá 02 lần trong kỳ đánh giá (từ 1/11/2015 đến 31/10/2016) và đảm bảo thời điểm thanh toán chậm vẫn trong ngày thanh toán; đồng thời có giải trình cụ thể lý do thanh toán chậm tới Kho bạc nhà nước.

đ. Về nghĩa vụ yết giá chào mua/chào bán


Thành viên có nghĩa vụ thực hiện công bố lãi suất hoặc yết giá chào mua/chào bán trên hệ thống Đường cong lợi suất ít nhất 65% số phiên theo quy định tại Quyết định số 160/QĐ-UBCK ngày 15/3/2012 về việc ban hành Quy định chào mua, chào bán trên thị trường trái phiếu Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.

e. Về nghĩa vụ báo cáo


Thành viên có nghĩa vụ thực hiện báo cáo theo định kỳ quý và năm theo đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 111/2015/TT-BTC.

1.3. Trường hợp thành viên đấu thầu không đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ quy định tại Điểm 1.2 nêu trên, Bộ Tài chính sẽ loại bỏ tư cách thành viên đấu thầu theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 111/2015/TT-BTC.


2. Về việc đánh giá xếp hạng thành viên


- Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 111/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính tổ chức đánh giá xếp hạng thành viên năm 2016 trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 111/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:
	Tiêu chí
	Trọng số tính điểm trên tổng điểm

	1. Tình hình tài chính doanh nghiệp
	05%

	1.1. Quy mô vốn chủ sở hữu (quy mô vốn phân theo 02 nhóm tổ chức: Công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại)*
	02%



	1.2. Kết quả kinh doanh (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu)*
	03%

	2. Thị trường sơ cấp
	60%

	2.1. Khối lượng dự thầu
	15%

	a. Kỳ hạn từ 05 năm trở lên
	10%

	b. Kỳ hạn dưới 05 năm
	5%

	2.2. Khối lượng trúng thầu
	40%

	a. Kỳ hạn từ 05 năm trở lên
	30%

	b. Kỳ hạn dưới 05 năm
	10%

	2.3.Mức độ hợp lý của lãi suất dự thầu như hướng dẫn tại điểm 1.2. (b) Công văn này
	05%

	3. Phân phối trái phiếu
	05%

	Khối lượng trái phiếu mua cho khách hàng tại các phiên phát hành sơ cấp (tỷ lệ giữa tổng khối lượng trái phiếu phân phối cho khách hàng trên tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu)
	05%

	4. Thị trường thứ cấp
	30%

	- Tổng giá trị giao dịch
	25%

	- Số lượng giao dịch
	05%

	Tổng số
	100%


Ghi chú: *Quy mô vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu xác định theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán) của thành viên đấu thầu cho năm tài chính gần nhất so với thời điểm đánh giá xếp hạng.


- Trong năm 2016, việc đánh giá, xếp hạng thành viên đấu thầu nêu tại Điểm 2 Công văn này nhằm xác định nhóm các thành viên tích cực tham gia vào thị trường và không sử dụng để loại bỏ tư cách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ 

- Bộ Tài chính công bố bảng xếp hạng thành viên đấu thầu theo đúng quy định tại Điều 15 Thông tư số 111/2015/TT-BTC để các thành viên đấu thầu có kế hoạch tham gia tích cực hơn trên thị trường trái phiếu trong năm tiếp theo.

3. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký công văn đến 31/10/2016.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc và thị trường có nhiều biến động, đề nghị thành viên đấu thầu kịp thời báo cáo cho Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Kho bạc nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GD Ngân hàng nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam;
- Lưu VT, TCNH.
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